
STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

1 1 Hồ Dương Lâm x 025952409 07/10/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 Đạt

2 6 Nguyễn Thị Nhi x 212478069 19/11/2012
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
30 Đạt

3 11 Phạm Tuấn Vũ x 079094001572 17/05/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG  về 

dân cư

26 Đạt

4 13 Từ Thị Phương Anh x 025273506 15/03/2010

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

5 14 Phạm Hồng Quý x 261394084 28/02/2012
Công an tỉnh 

Bình Thuận
29 Đạt

6 16 Lưu Thị Quỳnh x 174685858 21/03/2015
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
29 Đạt

7 18 Phan Thị Diệu Trinh x 352136766 05/08/2008
Công an tỉnh 

An Giang
27 Đạt

8 21 Nguyễn Bảo Đại x 352349505 08/10/2011
Công an tỉnh 

An Giang
19

Không 

đạt

9 22 Nguyễn Thị Luyến x 352196469 09/06/2009
Công an tỉnh 

An Giang
26 Đạt

10 23 Nguyễn Thanh Nam x 366303659 07/02/2017
Công an tỉnh 

Sóc Trăng
28 Đạt

11 24 Lê Ngọc Linh x 017100804 08/09/2009
Công an thành 

phố Hà Nội
30 Đạt

KẾT QUẢ THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

CA 10 GiỜ 00 NGÀY 30/11/2019 TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)- NGÀNH: CÔNG THƯƠNG

CHI NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 
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NƠI CẤP 
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KẾT 

QUẢ

12 25 Lý Bách Thắng x 079090012584 08/04/2019

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG  về 

dân cư

22
Không 

đạt

13 26 Trịnh Thị Mỹ Hạnh x 025891263 04/09/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

14 27 Trịnh Thị Mỹ Duyên x 186944323 05/10/2007
Công an tỉnh 

Nghệ An
26 Đạt

15 28 Hà Văn Cảm x 205890587 08/02/2018
Công an tỉnh 

Quảng Nam
24 Đạt

16 33 Vũ Thị Thanh Thúy x 025634823 13/07/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

17 37
Nguyễn Thị Xuân 

Diệu
x 272474022 28/05/2011

Công an tỉnh 

Đồng Nai
29 Đạt

18 41 Nguyễn Thị Hiền x 231040164 02/02/2017
Công an tỉnh 

Gia Lai
28 Đạt

19 43 Huỳnh Quốc Hùng x 023795926 11/11/2013

Công an 

thành phố Hồ 

Chí Minh

22
Không 

đạt

20 45 Lê Thị Thanh Châu x 212254173 19/04/2006
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
27 Đạt

21 46 Võ Quốc Hải x 025882392 07/03/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

27 Đạt

22 50 Trần Minh Kiên x 025647291 01/08/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 Đạt

23 51 Nguyễn Thị Nhi x 025613924 08/06/2012

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 
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ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

24 53 Phan Thị Tuyết Mai x 025655983 27/05/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

29 Đạt

25 60
Nguyễn Thị Huệ 

Mẫn
x 334929973 12/04/2014

Công an tỉnh 

Trà Vinh
23

Không 

đạt

26 61
Nguyễn Thị Cẩm 

Quyền
x 352466180 02/07/2013

Công an tỉnh 

An Giang
25 Đạt

27 63 Võ Ngọc Nhi x 331786225 27/05/2019
Công an tỉnh 

Vĩnh Long
23

Không 

đạt

28 64
Trương Thị Bạch 

Mai
x 352454285 13/05/2013

Công an tỉnh 

An Giang
28 Đạt

29 65 Phan Thị Lan x 241822462 18/07/2016
Công an tỉnh 

Đắk Lắk
30 Đạt

30 66 Trần Duy Long x 025547465 01/12/2011

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

25 Đạt

31 67 Nguyễn Sơn Tùng x 272673492 24/05/2014
Công an tỉnh 

Đồng Nai
28 Đạt

32 68 Liên Trung Hưng x 079092009035 11/06/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG  về 

dân cư

28 Đạt

33 70 Vũ Xuân Hanh x 031958063 14/12/2012
Công an thành 

phố Hải Phòng
29 Đạt

34 71 Phạm Thị Thu Thảo x 261507558 04/04/2014
Công an tỉnh 

Bình Thuận
30 Đạt

35 72 Trần Việt Hoàng x 184393251 13/04/2017
Công an tỉnh 

Hà Tĩnh
27 Đạt

36 76 Bùi Thành Đạt x 285709502 05/09/2015
Công an tỉnh 

Bình Phước
27 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh
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KẾT 

QUẢ

37 77 Đào Vinh Quang x 079097010966 15/03/2019

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

30 Đạt

38 79 Mai Thị Kim Tuyến x 230921558 01/04/2010
Công an tỉnh 

Gia Lai
29 Đạt

39 80 Trần Phương Uyên x 251222269 04/03/2017
Công an tỉnh 

Lâm Đồng
28 Đạt

40 82 Vương Ngọc Linh x 025399138 18/07/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

26 Đạt

41 84
Trương Thị Ngọc 

Tuyết
x 079300000366 31/12/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG  về 

dân cư

25 Đạt

42 86
Nguyễn Thị Tường 

Vi
x 261500083 15/03/2012

Công an tỉnh 

Bình Thuận
27 Đạt

43 89 Huỳnh Trung Hiếu x 024690922 20/07/2007

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

44 93 Phạm Tấn Phát x 025285808 19/03/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

30 Đạt

45 94
Nguyễn Trần Đông 

Phương
x 312342604 16/05/2012

Công an tỉnh 

Tiền Giang
27 Đạt

46 96
Ngô Trần Thị Mỹ 

Dung
x 215460907 11/03/2014

Công an tỉnh 

Bình Định
29 Đạt

47 99 Bùi Thị Vân Thư x 301655989 24/10/2013
Công an tỉnh 

Long An
26 Đạt

48 100 Huỳnh Thanh Duy x 371514544 29/03/2017
Công an tỉnh 

Kiên Giang
23

Không 

đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh
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NGÀY CẤP 
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KẾT 

QUẢ

49 101 Nguyễn Đức Lợi x 079089010435 06/08/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG  về 

dân cư

28 Đạt

50 102
Nguyễn Thị Kim 

Liên
x 077188002596 19/02/2019

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

30 Đạt

51 105
Dư Trần Phương 

Thảo
x 024120392 06/12/2007

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 Đạt

52 113 Nguyễn Thị Phương x 231107645 31/03/2014
Công an tỉnh 

Gia Lai
28 Đạt

53 114
Dư Đình Hoàng 

Thắng
x 241438546 03/03/2012

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
26 Đạt

54 115 Hoàng Vũ Ngọc Hân x 079194001980 13/09/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG  về 

dân cư

27 Đạt

55 116
Trịnh Nữ Cẩm 

Nhung
x 241832316 19/06/2016

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
30 Đạt

56 117 Phạm Thị Cẩm Như x 334940153 25/06/2014
Công an tỉnh 

Trà Vinh
26 Đạt

57 118 Phan Duy Tâm x 301640046 24/06/2013
Công an tỉnh 

Long An
29 Đạt

58 119
Dương Thị Quỳnh 

Như
x 191965145 24/08/2014

Công an tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế

30 Đạt

59 120
Nguyễn Thị Thu 

Thảo
x 285686913 15/03/2014

Công an tỉnh 

Bình Phước
28 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

60 121
Nguyễn Thị Vân 

Tường
x 079300011094 14/05/2019

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

29 Đạt

61 125 Lê Thị Thanh Thúy x 163242014 17/10/2013
Công an tỉnh 

Nam Định
29 Đạt

62 127 Trần Thị Lan Anh x 371839098 23/10/2013
Công an tỉnh 

Kiên Giang
29 Đạt

63 128 Lê Thị Ngọc Thảo x 371571826 12/06/2017
Công an tỉnh 

Kiên Giang
29 Đạt

64 132 Phan Thị Thu Hằng x 026017205 20/05/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

24 Đạt

65 133 Đỗ Thị Lam Kiều x 215406202 12/01/2012
Công an tỉnh 

Bình Định
28 Đạt

66 135 Lý Thị Bảo Trâm x 341812884 09/09/2019
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
28 Đạt

67 136
Nguyễn Hoàng Thu 

Trúc
x 079186002042 31/05/2019

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

29 Đạt

68 137 Phạm Thị Ngọc Anh x 068198000032 04/05/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG  về 

dân cư

27 Đạt

69 139 Trương Văn Huỳnh x 366323261 28/07/2017
Công an tỉnh 

Sóc Trăng
27 Đạt

70 140 Phạm Văn Thắng x 342069508 21/09/2018
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
27 Đạt

71 143
Huỳnh Nguyễn Kim 

Cương
x 079300014166 26/11/2018

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

29 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND

NƠI CẤP 

CMND
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ĐIỂM 

THI

KẾT 

QUẢ

72 144
Hoàng Thị Thanh 

Trang
x 285508037 04/10/2010

Công an tỉnh 

Bình Phước
29 Đạt

73 148 Hồ Thị Thanh Loan x 225548593 03/04/2010
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
29 Đạt

CHI NHÁNH 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ 

THƯƠNG 

MẠI TỔNG 

HỢP 

VINCOMME

RCE

72 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Bến Nghé, 

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thanh Lan Nguyễn Hà Phương Đặng Mỹ Linh
















